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No ENGLISH NAME VIETNAMESE NAME APPEARANCE 

1 ALOE VERA  FRG HƯƠNG LÔ HỘI  LIQ (LỎNG) 
2 APRICOT  FRG HƯƠNG MƠ LIQ (LỎNG) 
3 CINNAMON  FRG HƯƠNG QUẾ   

4 CITRUS  FRG HƯƠNG CAM QUÝT LIQ (LỎNG) 
5 CITRUS TANGO  FRG HƯƠNG CHANH LÁ  LIQ (LỎNG) 
6 COCONUT  FRG HƯƠNG DỪA LIQ (LỎNG) 
7 EUCALYPTUS OIL FRG HƯƠNG DẦU KHUYNH DIỆP  LIQ (LỎNG) 
8 FRESH FLORAL  FRG HƯƠNG CỎ TƯƠI LIQ (LỎNG) 

9 FRESH FLORAL  FRG HƯƠNG ĐÀO TƯƠI LIQ (LỎNG) 

10 GRAPE FRUIT  FRG HƯƠNG NHO LIQ (LỎNG) 
11 GREEN APPLE  FRG HƯƠNG TÁO XANH  LIQ (LỎNG) 
12 GREEN TEA  FRG HƯƠNG TRÀ XANH  LIQ (LỎNG) 
13 HAPPY TYPE  FRG HƯƠNG KIỂU HAPPY LIQ (LỎNG) 
14 HERBAL COOLING  FRG HƯƠNG CỎ  LIQ (LỎNG) 
15 JASMIN  FRG HƯƠNG HOA NHÀI  LIQ (LỎNG) 
16 LAVENDER  FRG HƯƠNG LAVENDER LIQ (LỎNG) 
17 LEMON  FRG HƯƠNG CHANH  LIQ (LỎNG) 
18 LILY  FRG HƯƠNG HOA LILY LIQ (LỎNG) 
19 MELON & CUCUMBER  FRG HƯƠNG HẤU & DƯA LEO LIQ (LỎNG) 
20 OLIVE  FRG HƯƠNG OLIVE  LIQ (LỎNG) 
21 ORANGE  FRG HƯƠNG CAM  LIQ (LỎNG) 
22 ORCHID  FRG HƯƠNG HOA LAN  LIQ (LỎNG) 
23 PAPAYA FRG HƯƠNG ĐU ĐỦ LIQ (LỎNG) 
24 PRIMROSE  FRG HƯƠNG HOA HỒNG CHỦ LIQ (LỎNG) 
25 RASOBERRY  FRG HƯƠNG QUẢ MÂM XÔI  LIQ (LỎNG) 
26 ROSE  FRG HƯƠNG HOA HỒNG  LIQ (LỎNG) 
27 SPICE INCENSE  FRG HƯƠNG TRẦM  LIQ (LỎNG) 
28 STRAWBERRY  FRG HƯƠNG DÂU LIQ (LỎNG) 
29 SUNSILK TYPE  FRG HƯƠNG KIỂU SUNSILK  LIQ (LỎNG) 
30 VIOLET  FRG HƯƠNG HOA VIOLET LIQ (LỎNG) 
31 WHITE FLOWERS  FRG HƯƠNG HOA TRẮNG  LIQ (LỎNG) 
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